
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƢ 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:  33/TTr-SKH-VP 
 

Quảng Trị, ngày 04  tháng  4  năm 2022 

 

TỜ TRÌNH 

V/v đề nghị phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh 

vực đầu tƣ bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ  

không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh Quảng Trị     

 

Kính gửi: Văn phòng UBND tỉnh. 

 

Thực hiện Quyết định số 734/QĐ-UBND ngày 08/3/2022 về việc công bố 

danh mục TTHC ban hành mới, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư 

bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ  không hoàn lại 

không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị; 

Sở Kế hoạch và Đầu tư kính trình UBND tỉnh thẩm định, phê duyệt quy 

trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc lĩnh 

vực đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ  

không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức đối với 04 TTHC theo 

như phụ lục gửi kèm./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban giám đốc (b/c); 

- Phòng THQH (p/hợp);   

- Lưu VT, VP. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

Lê Thị Thƣơng 

 



PHỤ LỤC: 

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT TTHC THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỦA LIÊN THÔNG THUỘC LĨNH VỰC ĐẦU 

TƢ BẰNG NGUỒN VỐN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC (ODA) VÀ VIỆN TRỢ  KHÔNG HOÀN LẠI KHÔNG 

THUỘC HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA  

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƢ TỈNH QUẢNG TRỊ     

(Kèm theo Tờ trình số 33/TTr-SKH-VP ngày  04/ 4 /2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư) 

 

TT 
Tên thủ tục hành 

chính/Mã TTHC 

Tổng thời gian 

giải quyết 

Nội dung công việc và 

trình tự các bƣớc thực hiện 

Thời gian 

chi tiết (có 

thể tính theo 

ngày/giờ) 

Đơn vị thực 

hiện 

Ngƣời thực 

hiện 

1 

Lập, thẩm định, quyết định 

đầu tư chương trình, dự án 

đầu tư sử dụng vốn ODA, 

vốn vay ưu đãi thuộc thẩm 

quyền của người đứng đầu 

cơ quan chủ quản 

 

Mã TTHC:  

1.008423.000.00.00.H50 

- Dự án nhóm 

A: Không quá 

15 ngày 

 

Bước 1 Tiếp nhận hồ sơ 0,5 ngày 
Trung tâm 

PVHCC tỉnh 
Chuyên viên 

Bước 2 Xử lý, thẩm định hồ sơ 10 ngày Phòng TH&QH  

Bước 2a Phân công xử lý 01 ngày Phòng TH&QH 

Lãnh đạo 

Phòng TH-

QH 

Bước 2b 
Xử lý, thẩm định thành 

phần, nội dung hồ sơ 
01 ngày Phòng TH&QH Chuyên viên 

Bước 2c 
Lấy ý kiến các cơ quan, 

đơn vị liên quan 
05 ngày Phòng TH&QH Chuyên viên 

Bước 2d 

Dự thảo văn bản báo cáo 

thẩm định trình UBND 

tỉnh 

02 ngày Phòng TH&QH Chuyên viên 

Bước 2e Soát xét hồ sơ 01 ngày Phòng TH&QH 

Lãnh đạo 

Phòng TH-

QH 

Bước 3 Phê duyệt hồ sơ 01 ngày Lãnh đạo Sở Lãnh đạo Sở 

Bước 4 Chuyển hồ sơ liên thông 0,5 ngày 
Trung tâm 

PVHCC tỉnh 

 

Chuyên viên 



Bước 5 UBND tỉnh phê duyệt 1,5 ngày 

Văn phòng 

UBND tỉnh 

trình UBND 

tỉnh 

- Chuyên 

viên 

- Lãnh đạo 

UBND tỉnh 

Bước 6 Tiếp nhận kết quả 0,5 ngày 
Trung tâm 

PVHCC tỉnh 
 

Bước 7 
Trả kết quả cho tổ chức, cá 

nhân 
01 ngày 

Trung tâm 

PVHCC tỉnh 
 

- Dự án nhóm 

B, C: Không 

quá 10 ngày 

 

Bước 1 Tiếp nhận hồ sơ 0,5 ngày 
Trung tâm 

PVHCC tỉnh 
Chuyên viên 

Bước 2 Xử lý, thẩm định hồ sơ 5,5 ngày Phòng TH&QH  

Bước 2a Phân công xử lý 0,5 ngày Phòng TH&QH 

Lãnh đạo 

Phòng TH-

QH 

Bước 2b 
Xử lý, thẩm định thành 

phần, nội dung hồ sơ 
0,5 ngày Phòng TH&QH Chuyên viên 

Bước 2c 
Lấy ý kiến các cơ quan, 

đơn vị liên quan 
03 ngày Phòng TH&QH Chuyên viên 

Bước 2d 

Dự thảo văn bản báo cáo 

thẩm định trình UBND 

tỉnh 

01 ngày Phòng TH&QH Chuyên viên 

Bước 2e Soát xét hồ sơ 0,5 ngày Phòng TH&QH 

Lãnh đạo 

Phòng TH-

QH 

Bước 3 Phê duyệt hồ sơ 01 ngày Lãnh đạo Sở Lãnh đạo Sở 

Bước 4 Chuyển hồ sơ liên thông 0,5 ngày 
Trung tâm 

PVHCC tỉnh 

 

Chuyên viên 

Bước 5 UBND tỉnh phê duyệt 1,5 ngày 

Văn phòng 

UBND tỉnh 

trình UBND 

- Chuyên 

viên 

- Lãnh đạo 



tỉnh UBND tỉnh 

Bước 6 Tiếp nhận kết quả 0,5 ngày 
Trung tâm 

PVHCC tỉnh 
 

Bước 7 
Trả kết quả cho tổ chức, cá 

nhân 
0,5 ngày 

Trung tâm 

PVHCC tỉnh 
 

2 

Lập, thẩm định, quyết định 

phê duyệt văn kiện dự án hỗ 

trợ kỹ thuật, phi dự án 

 

Mã TTHC: 

2.001991.000.00.00.H50 

Không quá 20 

ngày 

 

Bước 1 Tiếp nhận hồ sơ 0,5 ngày 
Trung tâm 

PVHCC tỉnh 
Chuyên viên 

Bước 2 Xử lý, thẩm định hồ sơ 14 ngày Phòng TH&QH  

Bước 2a Phân công xử lý 01 ngày Phòng TH&QH 

Lãnh đạo 

Phòng TH-

QH 

Bước 2b 
Xử lý, thẩm định thành 

phần, nội dung hồ sơ 
02 ngày Phòng TH&QH Chuyên viên 

Bước 2c 
Lấy ý kiến các cơ quan, 

đơn vị liên quan 
07 ngày Phòng TH&QH Chuyên viên 

Bước 2d 

Dự thảo văn bản báo cáo 

thẩm định trình UBND 

tỉnh 

03 ngày Phòng TH&QH Chuyên viên 

Bước 2e Soát xét hồ sơ 01 ngày Phòng TH&QH 

Lãnh đạo 

Phòng TH-

QH 

Bước 3 Phê duyệt hồ sơ 01 ngày Lãnh đạo Sở Lãnh đạo Sở 

Bước 4 Chuyển hồ sơ liên thông 0,5 ngày 
Trung tâm 

PVHCC tỉnh 

 

Chuyên viên 

Bước 5 UBND tỉnh phê duyệt 03 ngày 

Văn phòng 

UBND tỉnh 

trình UBND 

tỉnh 

- Chuyên 

viên 

- Lãnh đạo 

UBND tỉnh 



Bước 6 Tiếp nhận kết quả 0,5 ngày 
Trung tâm 

PVHCC tỉnh 
 

Bước 7 
Trả kết quả cho tổ chức, cá 

nhân 
0,5 ngày 

Trung tâm 

PVHCC tỉnh 
 

3 

Lập, phê duyệt kế hoạch 

tổng thể thực hiện chương 

trình, dự án sử dụng vốn 

ODA, vốn vay ưu đãi, vốn 

đối ứng 

 

Mã TTHC: 

2.002053.000.00.00.H50 

Không quy định 

(đề xuất không 

quá 20 ngày) 

 

Bước 1 Tiếp nhận hồ sơ 0,5 ngày 
Trung tâm 

PVHCC tỉnh 
Chuyên viên 

Bước 2 Xử lý, thẩm định hồ sơ 14 ngày Phòng TH&QH  

Bước 2a Phân công xử lý 01 ngày Phòng TH&QH 

Lãnh đạo 

Phòng TH-

QH 

Bước 2b 
Xử lý, thẩm định thành 

phần, nội dung hồ sơ 
02 ngày Phòng TH&QH Chuyên viên 

Bước 2c 
Lấy ý kiến các cơ quan, 

đơn vị liên quan 
07 ngày Phòng TH&QH Chuyên viên 

Bước 2d 

Dự thảo văn bản báo cáo 

thẩm định trình UBND 

tỉnh 

03 ngày Phòng TH&QH Chuyên viên 

Bước 2e Soát xét hồ sơ 01 ngày Phòng TH&QH 

Lãnh đạo 

Phòng TH-

QH 

Bước 3 Phê duyệt hồ sơ 01 ngày Lãnh đạo Sở Lãnh đạo Sở 

Bước 4 Chuyển hồ sơ liên thông 0,5 ngày 
Trung tâm 

PVHCC tỉnh 

 

Chuyên viên 

Bước 5 UBND tỉnh phê duyệt 03 ngày 

Văn phòng 

UBND tỉnh 

trình UBND 

tỉnh 

- Chuyên 

viên 

- Lãnh đạo 

UBND tỉnh 

Bước 6 Tiếp nhận kết quả 0,5 ngày 
Trung tâm 

PVHCC tỉnh 
 



Bước 7 
Trả kết quả cho tổ chức, cá 

nhân 
0,5 ngày 

Trung tâm 

PVHCC tỉnh 
 

4 

Lập, phê duyệt kế hoạch 

thực hiện chương trình, dự 

án sử dụng vốn ODA, vốn 

vay ưu đãi, vốn đối ứng 

hằng năm 

Mã TTHC: 

2.002050.000.00.00.H50 

Không quy định 

(đề xuất không 

quá 15 ngày) 

 

Bước 1 Tiếp nhận hồ sơ 0,5 ngày 
Trung tâm 

PVHCC tỉnh 
Chuyên viên 

Bước 2 Xử lý, thẩm định hồ sơ 10 ngày Phòng TH&QH  

Bước 2a Phân công xử lý 01 ngày Phòng TH&QH 

Lãnh đạo 

Phòng TH-

QH 

Bước 2b 
Xử lý, thẩm định thành 

phần, nội dung hồ sơ 
01 ngày Phòng TH&QH Chuyên viên 

Bước 2c 
Lấy ý kiến các cơ quan, 

đơn vị liên quan 
05 ngày Phòng TH&QH Chuyên viên 

Bước 2d 

Dự thảo văn bản báo cáo 

thẩm định trình UBND 

tỉnh 

02 ngày Phòng TH&QH Chuyên viên 

Bước 2e Soát xét hồ sơ 01 ngày Phòng TH&QH 

Lãnh đạo 

Phòng TH-

QH 

Bước 3 Phê duyệt hồ sơ 01 ngày Lãnh đạo Sở Lãnh đạo Sở 

Bước 4 Chuyển hồ sơ liên thông 0,5 ngày 
Trung tâm 

PVHCC tỉnh 

 

Chuyên viên 

Bước 5 UBND tỉnh phê duyệt 1,5 ngày 

Văn phòng 

UBND tỉnh 

trình UBND 

tỉnh 

- Chuyên 

viên 

- Lãnh đạo 

UBND tỉnh 

Bước 6 Tiếp nhận kết quả 0,5 ngày 
Trung tâm 

PVHCC tỉnh 
 

Bước 7 
Trả kết quả cho tổ chức, cá 

nhân 
01 ngày 

Trung tâm 

PVHCC tỉnh 
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